TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản 


Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: NGHỀ CÁ NỘI ĐỊA
· Tiếng Anh: INLAND FISHERIES





Mã học phần: FIT 362





Số tín chỉ:
2 (2-0)
Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết:
Công nghệ khai thác thủy sản
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thanh

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Điện thoại: 01656003086




Email: thanhnh@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản, các buổi chiều thứ 2 đến thứ 6.
3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: đặc điểm môi trường và nguồn lợi cá ở các mặt nước lớn; các nghề khai thác cá nội địa thường dùng ở Việt Nam; một số vấn đề về quản lý nghề cá nội địa, nhằm ứng dụng vào lĩnh vực chuyên môn.
4. Mục tiêu: Sinh viên nắm được đặc điểm chung về tự nhiên, nguồn lợi và ngư cụ khai thác tại các khu hệ cá nội địa ở Việt Nam, thực trạng biến động nguồn lợi, các nguyên nhân và biện pháp bảo vệ nguồn lợi cá nội địa.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Phân tích các điều kiện tự nhiên, đặc điểm nguồn lợi tại các mặt nước lớn và mối liên hệ giữa chúng;

b) Phân loại, cấu tạo, nguyên lý đánh bắt, tổ chức và kỹ thuật khai thác của một số nghề khai thác cá nội địa chủ yếu;


c) Trình bày được thực trạng biến động nguồn lợi cá nội địa, phân tích nguyên nhân và biện pháp bảo vệ nguồn lợi cá nội địa.
6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Đặc điểm môi trường các mặt nước lớn
	a, c
	6
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	Nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp (trang 7-30, Bài giảng), chuẩn bị nội dung thảo luận

	1.1
	Điều kiện tự nhiên các mặt nước lớn
	
	
	
	

	1.2
	Đặc điểm thủy lý, thủy hóa các mặt nước lớn
	
	
	
	

	2
	Nguồn lợi cá các mặt nước lớn
	a, c
	6
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	Nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp (trang 31-46, Bài giảng), chuẩn bị nội dung thảo luận

	2.1
	Khu hệ cá hồ chứa
	
	
	
	

	2.2
	Khu hệ cá hồ tự nhiên
	
	
	
	

	2.3
	Khu hệ cá sông
	
	
	
	

	3
	Nghề khai thác cá nội địa
	b
	12
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, Semina SV
	Nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp (trang 47-105, Bài giảng), các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình

	3.1
	Phân loại ngư cụ
	
	
	
	

	3.2
	Quan hệ giữa đối tượng đánh bắt với ngư cụ và phương pháp khai thác
	
	
	
	

	3.3
	Nghề lưới rê
	
	
	
	

	3.4
	Nghề lưới úp
	
	
	
	

	3.5
	Nghề lưới rùng
	
	
	
	

	3.6
	Bộ lưới liên hợp khai thác cá hồ chứa
	
	
	
	

	4
	Biến động nguồn lợi cá nội địa
	c
	6
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	Nghiên cứu tài liệu trước giờ lên lớp (từ 106, Bài giảng), các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình

	4.1
	Thực trạng giảm sút nguồn lợi cá nội địa
	
	
	
	

	4.2
	Các nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn lợi cá nội địa
	
	
	
	

	4.3
	Biện pháp bảo vệ nguồn lợi cá nội địa
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Hữu Thanh
	Nghề cá nội địa
	
	Lưu hành nội bộ
	Giảng viên
	√
	

	2
	Hoàng Văn Tính
	Khai thác cá nội địa
	2009
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√

	3
	Nguyễn Văn Hảo
	Nuôi cá mặt nước lớn
	1997
	Nông nghiệp TPHCM
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√

	4
	Nguyễn Duy Chỉnh
	Ngư cụ khai thác cá nước ngọt
	1982
	Nông nghiệp TPHCM
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√

	5
	Nguyễn Duy Chỉnh
	PP liên hợp khai thác cá hồ chứa
	1979
	Nông nghiệp
	Thư viện ĐH Nha Trang
	
	√


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: Sinh viên phải tuân thủ các quy định của nhà trường, mỗi sinh viên phải hoàn thành 2 bài kiểm tra và một bài thi kết thúc học phần, tham gia đầy đủ các hoạt động thảo luận nhóm, làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài trước giờ lên lớp.
9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	4, 5
	Viết
	1 và 2 
	a và b

	2
	4, 5 
	Thuyết trình nhóm
	3
	b


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	a và b
	20

	2
	Thuyết trình nhóm
	b
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b và c
	50

	
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Tự luận
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	
	



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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